PHỤ LỤC 1 
Thời gian, địa điểm tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 
trường THPT Kim Động năm học 2021-2022
	TT
	Giáo viên phụ trách
	Từ SBD – Đến SBD
	Số lượng học sinh
	Giờ tập trung
	Vị trí tập trung

	1
	Trương Thị Thủy
	000019 - 000909
	22
	7h30-8h30
	A1.1

	2
	
	000931 - 001626
	22
	9h00-10h00
	

	3
	Trần Thị Mai
	001655 - 002266
	22
	7h30-8h30
	A1.3

	4
	
	002380 - 003269
	22
	9h00-10h00
	

	5
	Bùi Thị Linh
	003379 - 004105
	22
	7h30-8h30
	A3.1

	6
	
	004131 - 005069
	22
	9h00-10h00
	

	7
	Nguyễn Thị Thúy
	005121 - 005762
	22
	7h30-8h30
	A3.3

	8
	
	005768 - 006479
	22
	9h00-10h00
	

	9
	Nguyễn Thị Vân Thu
	006576 - 007382
	22
	7h30-8h30
	B1.2

	10
	
	007401 - 008177
	22
	9h00-10h00
	

	11
	Đoàn T. Ngọc Hương
	008244 - 009078
	22
	7h30-8h30
	B1.4

	12
	
	009079 - 009790
	22
	9h00-10h00
	

	13
	Phạm Thị Thu Hoài
	009865 - 010625
	22
	7h30-8h30
	B1.6

	14
	
	010634 - 011056
	22
	9h00-10h00
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	011140 - 011710
	22
	7h30-8h30
	B3.2

	16
	
	011836 - 012711
	22
	9h00-10h00
	

	17
	Nguyễn Thị Chinh
	012748 - 013829
	22
	7h30-8h30
	B3.4

	18
	
	013858 - 014559
	22
	9h00-10h00
	

	19
	Phùng T.Nguyệt Yến
	014560 - 015175
	22
	7h30-8h30
	B3.6

	20
	
	015176 - 015549
	12
	9h00-10h00
	

	
	Tổng số
	430
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